
DANH SÁCH SINH VIÊN LIÊN HỆ TRẠM Y TẾ 

STT MSSV Họ và tên Ngày tháng 

năm sinh

Nữ (x) Lớp Điện thoại SV Họ tên Cha/Mẹ Điện thoại 

Cha/Mẹ

Khoa Ký nhận

97 19448061 Đinh Dương Kha 19/03/2001 CDMK20A 0367324180 Đinh Văn Phụng Khoa Quản trị Kinh doanh

98 17005131 Phạm Liêm Khang 09/11/1999 CDQT18A 0981054877 Phan Thanh Liêm Khoa Quản trị Kinh doanh

99 17095631 Nguyễn Minh Hiếu 05/01/1999 CDQT18A 01678360972 Nguyễn Dưỡng Khoa Quản trị Kinh doanh

100 18023561 Nguyễn Thị Thùy Trang05/10/2000 X CDQT19B 0926055084 Nguyễn Quốc Thắng 0924633984 Khoa Quản trị Kinh doanh

101 19533381 Đào Thị Ngọc Hân 07/04/2001 X CDQT20A 0326429021 Đào Văn Hiền Khoa Quản trị Kinh doanh

102 19452441 Nguyễn Quốc Tuấn 29/11/2001 CDQT20A 0942899942 Nguyễn Văn Tính 0907184159 Khoa Quản trị Kinh doanh

103 19453791 Lê Hoàng Lan Nhi 26/12/2001 X CDQT20B 0978554398 Lê Quốc Thắng 0349595688 Khoa Quản trị Kinh doanh

104 19465841 Hoàng Thị Thúy Hằng 10/11/2001 X CDQT20C 0359602254 Hoàng Văn Phú 0355106059 Khoa Quản trị Kinh doanh

105 19516401 Nguyễn Hữu Đức Duy 08/11/2001 CDQT20D 0392200447 Nguyễn Đức Nhân 0355148738 Khoa Quản trị Kinh doanh

106 18042811 Võ Hồng Nhung 14/02/2000 X DHMK14A 0924261826 Võ Văn Phương Khoa Quản trị Kinh doanh

107 18041141 Hoàng Nguyễn Hoàn 21/08/2000 DHQT14B 0969123630 Hoàng Văn Dần Khoa Quản trị Kinh doanh

108 18028471 Trần Thị Trang 14/03/2000 X DHQT14BTT 01679771471 Trần Văn Bình Khoa Quản trị Kinh doanh

109 19443381 Đặng Thị Thùy Dương 14/04/2001 X DHQT15A 0566714804 Đặng Văn Tùng 0357800129 Khoa Quản trị Kinh doanh

110 19444611 Nguyễn Thị Thu Huyền 04/02/2001 X DHQT15A 0375670961 Nguyễn Đức Hải 0366204749 Khoa Quản trị Kinh doanh

111 19475711 Lê Thanh Giang 14/10/2001 DHQT15BTT 0328745163 Lê Thanh Giỏi 0919010580 Khoa Quản trị Kinh doanh
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